ỦY BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TỈNH BÌNH ĐỊNH                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2936 /UBND -XD                         Quy Nhơn, ngày 11  tháng 11 năm 2005

V/v gia hạn Hiệp định viện trợ 

 không hoàn lại số TF 053536.

Kính gửi:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính Phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ công văn số 823/CP-QHQT ngày 15/6/2004 của Chính Phủ về việc tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án “Vệ sinh môi trường các thành phố Duyên hải miền Trung”; 

Căn cứ Hiệp định hỗ trợ kỹ thuật TF 053536 ký ngày 9/8/2004 giữa Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) và Chính Phủ Việt Nam về việc tài trợ chuẩn bị dự án vệ sinh môi trường các thành phố Duyên hải miền Trung. Trong đó, khoản viện trợ được sử dụng chủ yếu để thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn cho việc lập báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi, Nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật chi tiết và hồ sơ mời thầu cho giai đoạn 1 của dự án,

Dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư từ tháng 8/2004 đến nay đã thực hiện được các công việc như sau:

1. Giai đoạn lập Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi (PFS):

Đến ngày 29/9/2005 Công ty Nước và Môi trường Việt Nam (Viwase) và Điều phối viên Quốc tế đã hoàn chỉnh PFS. Ban chuẩn bị dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (Ban CBDA Quy Nhơn) đã nộp hồ sơ PFS kèm Khung chính sách Tái định cư của dự án cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình Chính Phủ phê duyệt trong tháng 12/2005.

2. Giai đoạn Nghiên cứu khả thi (FS), Thiết kế kỹ thuật chi tiết…:

2.1. Đối với Tư vấn trong nước - Viwase: 

Hợp đồng dịch vụ thuê Tư vấn trong nước được ký kết ngày 17/5/2005, thời gian thực hiện dịch vụ bắt đầu từ ngày 17/6/2005 và kết thúc ngày 17/3/2006. Đơn vị tư vấn đã huy động nhân sự kịp thời và phối hợp chặt chẽ với Ban CBDA Quy Nhơn, do vậy đã thực hiện đúng tiến độ của hợp đồng.

Đến nay, đơn vị Tư vấn đã hoàn thành Báo cáo khởi đầu cho giai đoạn 1; Tiến hành khảo sát địa hình, địa chất công trình; Điều tra kinh tế - xã hội hộ gia đình cho hạng mục "Quỹ quay vòng cải thiện vệ sinh hộ gia đình" và cung cấp kịp thời các số liệu cho tư vấn Quốc Tế; Khảo sát, lập hồ sơ khu Tái định cư cho dự án để lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi cho hạng mục "Phát triển khu vực tái định cư"…

2.2. Đối với Tư vấn quốc tế - Louis Berger:

Hợp đồng dịch vụ thuê Tư vấn quốc tế được ký kết ngày 02/8/2005, thời gian thực hiện dịch vụ bắt đầu từ ngày 02/9/2005 và kết thúc ngày 02/6/2006.

Sau khi ký kết hợp đồng, nhân sự Tư vấn quốc tế có sự thay đổi Trưởng đoàn, các chuyên gia chất thải rắn, chuyên gia tài chính…do đó việc huy động nhân sự cho thực hiện hợp đồng chưa kịp thời, chậm hơn so với yêu cầu của hợp đồng, tuy nhiên đến nay Tư vấn quốc tế đã thực hiện hoàn thành Báo cáo khởi đầu cho giai đoạn 1; Sổ tay hướng dẫn môi trường, xã hội và tài liệu tham vấn; Thu thập dữ liệu môi trường và tham vấn cộng đồng, dữ liệu tài chính kinh tế để lập báo cáo phân tích tài chính kinh tế, thu hồi chi phí…

2.3. Đối với Tư vấn Tăng cường năng lực - PriceWaterHouse Coopers:
Hợp đồng dịch vụ thuê Tư vấn được ký kết ngày 18/7/2005, thời gian thực hiện dịch vụ bắt đầu từ ngày 28/7/2005 và kết thúc ngày 10/01/2006.

Tư vấn đã lập Báo cáo khởi đầu và Kế hoạch thành lập Ban quản lý dự án, việc triển khai các công việc tiếp theo đúng với tiến độ của hợp đồng.

Qua các mốc thời gian nêu trên, nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự chậm trễ, làm cho thời gian hoàn thành công việc chuẩn bị dự án vượt quá thời hạn hiệu lực của Hiệp định là ở khâu tuyển chọn tư vấn lập Nghiên cứu khả thi bị kéo dài. Nếu tính từ ngày ký Hiệp định (09/8/2004) đến khi ký hợp đồng với Tư vấn trong nước (17/5/2005) là hơn 9 tháng và với Tư vấn quốc tế (02/8/2005) là gần 12 tháng. Riêng thời hạn thực hiện hợp đồng là 9 tháng (của cả hai đơn vị tư vấn) đòi hỏi sự nổ lực của Tư vấn có thể xem là không chậm. Việc tuyển chọn tư vấn bị kéo dài là do nhân sự của Ban CBDA Quy Nhơn mới được thành lập, chưa có kinh nghiệm về quản lý dự án vốn ODA và thiếu sự phối hợp tốt giữa 3 Ban CBDA Quy Nhơn, Nha Trang, Đồng Hới và Ngân hàng Thế giới.
3. Biện pháp khắc phục: 
Tại cuộc họp ngày 13/10/2005, các đơn vị tư vấn trong nước, quốc tế và Ban CBDA Quy Nhơn tiến hành kiểm tra lại tiến độ thực hiện hợp đồng, cùng thoả thuận được biện pháp phối kết hợp giữa Ban với các đơn vị tư vấn và giữa các tư vấn với nhau, nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành các yêu cầu công việc của dự án, đủ điều kiện cho việc thẩm định dự án vào tháng 01/2006. 

Các đơn vị tư vấn đã cam kết thực hiện đúng tiến độ trong Bản kế hoạch chi tiết chuẩn bị cho việc thẩm định dự án do Ngân hàng Thế giới đề xuất (Kế hoạch chi tiết xem phụ lục kèm theo), đồng thời cam kết thực hiện hoàn thành các phần việc khác đúng thời hạn theo hợp đồng. Điều này được khẳng định tại cuộc họp từ ngày 17/10 đến ngày 19/10/2005 do Ngân hàng Thế giới chủ trì, tại thành phố Nha Trang.

Việc khắc phục sự chậm trễ dẫn đến vượt thời hạn hiệu lực của Hiệp định, không còn cách nào khác hơn là Ban CBDA Quy Nhơn phải tăng cường tối đa sự kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ (trong phạm vi có thể) các đơn vị tư vấn hoàn thành công việc đúng theo cam kết của hợp đồng. Đây cũng là yêu cầu nghiêm ngặt của Ngân hàng Thế giới.
4. Đề nghị:

Căn cứ theo tiến độ thực hiện các hợp đồng dịch vụ tư vấn đã ký, trong đó hợp đồng dịch vụ Tư vấn quốc tế - Louis Berger thực hiện hỗ trợ lập FS, thiết kế kỹ thuật chi tiết …cho giai đoạn 1 của dự án có thời gian kết thúc đến ngày 02/6/2006 là chậm nhất. 

Như vậy, so với ngày hết hạn của Hiệp định là ngày 24/11/2005 được quy định tại điều 4, điểm 4.3, mục (b), thì ngày kết thúc các hợp đồng dịch vụ tư vấn nêu trên đã vượt quá ngày hết hạn. Do đó, cần thiết phải gia hạn thêm ngày hết hạn của Hiệp định cho đến ngày 02/6/2006, để có cơ sở giải ngân thanh toán cho các hợp đồng dịch vụ đã ký kết.

UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Chính Phủ phê duyệt gia hạn Hiệp định hỗ trợ kỹ thuật TF 053536 cho đến ngày 02 tháng 6 năm 2006. 

Rất mong sự quan tâm hỗ trợ của quý Bộ ./.  

    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 







          KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 





           PHÓ CHỦ TỊCH
- Như trên;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Bộ Tài chính (Vụ TCĐN);

- Ngân hàng Thế giới;

- Ban CBDA Quy Nhơn;

- Lưu: VP, K14(TK.7b).







 Nguyễn Văn Thiện 
                  PHỤ LỤC

	
	KẾ HOẠCH CHI TIẾT

	
	CHUẨN BỊ CHO VIỆC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CCESP (01/2006)

	
	TIỂU DỰ ÁN  VSMT  TP QUY NHƠN

(Kèm theo Văn bản số           /UBND-XD ngày      tháng 11 năm 2005

của UBND tỉnh Bình Định)

	
	 
	  
	 

	 
	Tên công việc
	Trách nhiệm
	Thời gian hoàn thành 

	I
	NCTKT(PFS)/Khung chính sách TĐC
	 

	1
	Hoàn tất NCTKT/Khung chính sách TĐC cuối cùng và nộp cho NHTG/Chính phủ xem xét
	VIWASE/Tư vấn quốctế/PPU
	25/09/2005

	2
	Bộ KH&ĐT/các ngành liên quan khác thông qua và trình cho Thủ tướng phê duyệt
	Bộ KH&ĐT/Bộ Tài chính/Bộ Xây dựng/PPU
	02/11/2005

	3
	Thủ tướng phê duyệt 
	Thủ tướng/Bộ KH&ĐT/PPU
	02/12/2005

	II
	NCKT(FS) (Giai đoạn 1)
	 
	 

	A
	Tư vấn trong nước VIWASE
	 
	 

	1
	Ký hợp đồng 
	PPU
	Xong

	2
	Huy động
	VIWASE/PPU
	xong

	3
	Nộp báo cáo khởi đầu
	VIWASE/PPU
	30/09/2005

	4
	Cung cấp dữ liệu các hoạt động an toàn xã hội cho Tư vấn quốc tế (IC)
	VIWASE/PPU/Các sở ngành
	03/10/2005

	5
	Nộp bản thảo NCKT đầu tiên về kiểm soát lũ/thoát nước/… cho NHTG(WB)/ các sở, ngành liên quan xem xét
	VIWASE/PPU
	31/10/2005

	6
	Nộp bản thảo FS về tái định cư & giải phóng mặt bằng, FS về chương trình vệ sinh hộ gia đình
	VIWASE/PPU
	30/11/2005

	7
	Tiếp tục các công việc khác trong Điều khoản tham chiếu (TOR)
	VIWASE/PPU/ các sở, ngành
	-

	B
	Tư vấn quốc tế Louis Berger/Nippon Koie
	 

	1
	Ký hợp đồng 
	PPU
	02/08/2005

	2
	Huy động
	Louis Berger (LB)/PPU
	08/09/2005

	3
	Nộp báo cáo khởi đầu
	LB/PPU
	16/09/2005

	4
	Xem xét báo cáo NCTKT
	LB
	25/09/2005

	5
	Nộp Kế hoạch thực hiện TĐC (RAP) cho các hoạt động giai đoạn 1 theo Khung chính sách TĐC đã được phê duyệt
	LB
	31/10/2005

	6
	Khung chính sách TĐC và Kế hoạch TĐC cho giai đoạn 01 được công bố tại thư viện thông tin WB
	WB
	15/12/2005

	7
	Hoàn tất thu thập dữ liệu môi trường và tham vấn cộng đồng lần thứ nhất
	LB/PPU
	31/10/2005

	8
	Lập và công bố các tài liệu đánh giá môi trường
	LB/PPU
	15/12/2005

	9
	Lập và báo cáo về các dự án đã đầu tư có liên quan về môi trường và tái định cư cho WB
	LB/PPU
	30/11/2005

	10
	Thu thập các dữ liệu tài chính và kinh tế
	LB/PPU
	30/09/2005

	11
	Nộp bản thảo báo cáo phân tích tài chính và kinh tế và báo cáo thu hồi chi phí
	LB
	31/10/2005

	12
	Nộp bản thảo NCKT về tăng cường năng lực/hỗ trợ kỹ thuật có sự tham vấn của PricewaterhouseCoopers 
	LB/PPU
	15/12/2005

	13
	Nộp bản thảo Kế hoạch thực hiện dự án (PIP) 
	LB/PPU
	15/12/2005

	14
	Nộp bản thảo kế hoạch đấu thầu cho 18 tháng đầu
	LB/PPU
	15/12/2005

	C
	Các công việc khác
	 
	 

	1
	Nâng cấp Ban CBDA thuộc Tỉnh và tuyển Trưởng Ban/ chuyên gia thoát nước/ Đấu thầu + có sự tham gia của Công ty Cấp thoát nước vào Ban CBDA
	PPU/UBND Tỉnh
	27/07/2005

	2
	Xem xét khả năng tương thích của nhà máy phân vi sinh với đề xuất của dự án NHTG
	PPU/WB
	20/12/2005

	3
	Phân bổ chính thức đất (vị trí và diện tích)  cho nhà máy XLNT và bãi rác
	UBND Tỉnh
	13/09/2005

	4
	Thống nhất về phạm vi dự án/kích cỡ dự án/mức độ vốn đối ứng
	HĐND/UBND tỉnh
	15/12/2005

	5
	Thống nhất phương thức về phí nước thải và phí chất thải rắn - mức độ, cấu trúc, tốc độ thực hiện và khả năng chi trả
	HĐND/ UBND tỉnh
	15/12/2005

	6
	Xin phép miễn trừ áp dụng Nghị định 67 và Thông tư 125 (bao gồm trong phê duyệt NCTKT)
	Thủ tướng/ UBND tỉnh
	02/12/2005

	7
	Xin uỷ quyền thực hiện dự án (bao gồm trong phê duyệt NCTKT) 
	Thủ tướng/ UBND tỉnh
	02/12/2005

	8
	Thống nhất về phương thức, và tỷ lệ, các hoạt động được hợp đồng với lĩnh vực tư nhân (quản lý bùn bể phốt và thu gom chất thải rắn)
	UBND Tỉnh
	15/12/2005

	9
	Thống nhất về sắp xếp thể chế cho việc phân phối dịch vụ (kết hợp các dịch vụ nước thải với với Công ty Cấp nước (WSC))
	UBND Tỉnh
	15/12/2005

	10
	Thống nhất chiến lược về đấu nối hộ gia đình
	PPU/UBND Tỉnh
	15/12/2005

	11
	Công ty Cấp thoát nước giữ lại phí nước thải
	UBND Tỉnh
	15/12/2005

	III
	Quy trình chuẩn bị dự án
	 
	 

	1
	Chuyến công tác đầu tiên của NHTG với chuyên gia Kỹ thuật/ kinh tế & tài chính/thể chế
	Tư vấn / PPUs/WB
	Cuối T9 / Đầu T10

	2
	Chuyến công tác thứ hai của NHTG với chuyên gia an toàn xã hội/cộng đồng/đấu thầu
	Tư vấn / PPUs/WB
	Cuối T11 / Đầu T 12

	3
	Thẩm định tiểu dự án của NHTG
	Tư vấn / tỉnh / WB
	9-21/01/2006

	4
	Đàm phán
	WB/Chính phủ
	Tháng 3/2006

	5
	Trình Ban giám đốc Ngân hàng Thế giới
	WB
	Tháng 5/2006

	6
	Dự án có hiệu lực
	WB
	Tháng 11/2006
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